Tuần 28                                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                  Chủ đề lớn: Hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Một số hiện tượng tự nhiên                                                   
Cô A: Phạm Thị Hoan + Cô B: Phàn Thị Lan
Tuần 1:  (Từ ngày 31/3 đến ngày 4/ 4/2025)                       
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động`

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15 – 8h00
	Đón trẻ
	Đón trẻ

	8h 00 -8h15
	. Thể dục sáng
	 Hô hấp 2, tay 3, bụng 2, chân 3, bật 2.

	8h 20 – 8h35
	LQTV
	LQT: Mặt trời, nắng nóng, hạn hán 
	LQT: Trời mưa, mây đen, tia chớp,  
	LQT: Mặt trăng, ngôi sao, gió 
 TC: Bắt lấy và nói 
	LQT: Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối
TC: Búp bê nói 
	LQT: Lốc xoáy, sạt lở đất, lũ lụt 

	
8h40 – 9h10
	Hoạt động chung
	Toán
Đo dung tích của các vật bằng 1 đơn vị đo
	LQCC: 
Làm quen chữ cái p, q

	Văn học
DTĐT: Ông mặt trời

	    PTVĐ
Lăn bóng và đi theo bóng

	MTXQ
Khám phá con diều( Quy trình 5e)

	9h15- 10h15
	Hoạt động góc
	Góc PV: Gia đình, bán hàng                         Góc XD: Xây ao cá 
Góc TN: Chơi với nước                                Góc ST: Xem tranh ảnh về chủ đề)      
Góc ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề 


	10h20
10h45
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCCĐ: Xếp hình ông mặt trời trên sân
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Vẽ 1 số hiện tượng tự nhiên
Trò chơi: Trời mưa
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
TC: Ai nhanh nhất
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề
Trò chơi: Lá và gió
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ngôi sao trên sân
TC: Mưa to mưa nhỏ 
Chơi tự do 


	

14h – 17h
	

Hoạt động chiều

	TC: Ngày và đêm( EM 31)
 TC: Nu na nu nống
Chơi tự do
Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ 
	TC: Bát canh chữ cái (EL 17)
TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	LQTA: Thunder – Sấm sét. Rain - Mưa
TCHT: Sự hòa tan
Chơi tự do
Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	TC: Chị gió nói (EM 21)
TC: Kéo co
Chơi tự do
 Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	Lan dọn đồ dùng, đồ chơi
TC: Làm bong bóng xà phòng (EM 39)
Chơi tự do
Nêu gương cuối tuần - Vệ sinh-  trả trẻ.


                                                                                                                                                                Ngày  20 tháng  3  năm 2024                                                                                                                                                             CMNT đã duyệt
 
 
 
Phạm Thị Thùy Linh






Tuần 29                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
CHỦ ĐỀ NHỎ 02: SỰ KÌ DIỆU CỦA NƯỚC
Thực hiện từ ngày 1 tháng 07 đến  11 tháng 04 năm 2025
Lớp: MGG 5 Tuổi – Thôn Cửa Cải. Cô A: Phàn Thị Lan+ Cô B: Phạm Thị Hoan                                                                                                                                                          
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ 
	Đón trẻ, Điểm danh

	TDS
08h00 8h15 
	Hô hấp 2: Thổi cháo                                                                    Tay 3: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
Bụng 2: Đứng quay người sang bên                                            Chân 3: Đưa chân ra các phía
Bật 2. Bật tách và khép chân                                                       Trò chơi: Trời nắng trời mưa

	LQTV
(08h20 -8h35)
	LQVT
Nước khe, nước máy, nước hồ 

	LQVT
Nước sông, nước suối, nước biển
	LQVT
Nước lũ, nước ngầm, nước mương
	LQVT
Nước mưa, nước giếng, nước ao 
	LQVT
Ôn 1 số từ trong tuần: Nước giếng, nước sông, nước ngầm, nước khe 


	Hoạt động chung
(8h40 -9h10)
	Toán 
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 9
	ÂM NHẠC
NDTT: DH Cho tôi đi làm mưa với NDKH: NH: Mưa rơi 
Trò chơi : Đi theo nhịp điệu( EL 20) 
	LQCC
TTCC: “P, q” 

	VĂN HỌC
KTCTN: Giọt nước tí xíu

	KNS
Phòng tránh đuối nước 

	HĐ góc
9h15-10h00)
	Góc PV: Gia đình - Bán hàng (Bán đồ ăn, nước uống...)  
Góc XD: Xây công viên nước 
Góc TH: Vẽ, tô màu tranh về chủ đề hiện tượng tự nhiên 
Góc TN: Chơi với nước, cát, đá sỏi 
Góc ST: Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tượng nhiên 

	
Hoạt động ngoài trời
( 10h05- 10h35)
	HĐCCĐ: Quan sát nước sạch Trò chơi: Trời nắng, trời mưa                         Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày 
TCVĐ:Nhảy qua suối nhỏ
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm TCVĐ: Trời nằng, trời mưa
Chơi tư do 
	HĐCCĐ: Tưới  nước cho cây 
Trò chơi: Chuyền bóng                     Chơi tự do 

	Hoạt động chiều
( 14h -17h00)
	1. TCHT: Cặp số giống nhau( EM 23)
2. TC: Sự hoà tan
Chơi tự do
3. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ 
	1. TCTA: Từ: Nước -country. 
Nước suối – clean water
 2. TC: Chai có đựng gì không?
Chơi tự do
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Ghép hình chữ cái( EL 39)
2. TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
3. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TCHT: Nhảy vào ô số( EM 36)
2. TC: Nu na nu nống
Chơi tự do
3. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TCHT: Vỗ tay theo tên bé( EL 26)
2. TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
3. Nêu gương cuối tuần - Vệ sinh-  trả trẻ.


                                                                                         Ngày    tháng     năm 2025
                                                                                      Tổ chuyên môn đã duyệt





                                                                                    Phạm Thị  Hoan




                     TUẦN 30:                   KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC
               Chủ đề lớn: Nước và hiện tượng tự nhiên                                                                                       
Chủ đề nhỏ: Các mùa trong năm                                                                                                                         Chức năng: Cô A: Phạm Thị Hoan Cô B: Phàn Thị Lan
Tuần thứ: 3 (Từ ngày 14/4 đến ngày 18/ 4/2028)
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG(ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)

	
	
	Thứ 2
	Thứ3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	7h15
- 8h
	Đón trẻ
	Đón trẻ
	Đón trẻ
	Đón trẻ
	Đón trẻ
	Đón trẻ


	08h00 - 8h15
	TDS
	 ( Hô hấp( 2); Tay vai(3); Bụng( 2); Chân( 3); Bật (2).)

	 08h20 -8h35
	LQTV
	[bookmark: _GoBack]LQVT: Mùa hè. Mưa rào. Cầu vồng tc: Ai đoán giỏi
	LQVT: Màu thu. Lá rụng. Mát mẻ.
TC: Bắt lấy và nói 
	LQVT: Mùa đông. Rét buốt, mưa tuyết
 
	LQVC: Mùa xuân, ấm áp. Mưa phùn.

	Ôn 1 số từ đã học trong tuần: TC: Bắt lấy và nói

	
8h40 -9h10
	HĐC
	PTVĐ
Chạy chậm 150m. 
TC:Chuyền bóng qua đầu 

	Toán
Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 9.
	   LQCC
LQCC: g, y
	Tạo hình
Làm cái diều
( Quy trình EDP)
	MTXQ
Tìm hiểu về các mùa trong năm 

	09h15- 10h00
	HĐG
	PV: GĐ – bán hàng( Cs 48); XD: Xây công viên nước( Cs 49); TH: Tô, vẽ, xé dán trong chủ điểm 
 ÂN: Hát, vận động các bài hát trong chủ đề( Cs100, 101);ST: Xem tranh ảnh, về chủ đề( Cs 81)
TN: Chơi với cát, sỏi nước

	10h5 - 10h35
	HĐNT
	HĐCCĐ: Vẽ ông mặt trời
( cs 6) 
Trò chơi:Chuyển nước
Chơi tự do                           
	HĐCCĐ: Chơi với nước
Trò chơi: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm.
TC: Chuyển nước
Chơi tự do
 
	 HĐCCĐ: Đọc thơ, đồng dao trong chủ điểm(cs64)
Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do                           
	 HĐCCĐ:  Xếp hình đám mây.( cs102. 103)
TC: Mưa rơi
Chơi theo ý thích                                               

	
14h – 16h30
 
	
HĐ chiều
	LQTA: 
Summer – Mùa hè 
Spring – mùa xuân
TC: Ai nhanh nhất
Chơi tự do,vs, NG, TT
	TCHT: Chữ cái trong tên tôi( EL 25)
TC: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	TCHT: Chữ cái của tuần( EL 7)

TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do. Vệ sinh – Nêu gương. trả trẻ
	TC: Vẽ chữ(El 34)
TC: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	TCHT: Đóng băng( EL 23)
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do, vs, nêu gương, trả trẻ


Ngày 4/4/2025
CMNT đã duyệt
 
 
 
Phạm Thị Thùy Linh

